
Mẫu số 08 

............1.............​
TÊN ĐƠN VỊ.........2.........​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

  .............., ngày ....... tháng ...... năm ......... 

  

DANH SÁCH​
THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NGHỈ HƯU TRÊN ĐỊA BÀN 

TT 

- Họ và tên;​
- Giới tính: 

nam/nữ;​
- Ngày tháng 

năm sinh;​
- Số định danh 

cá nhân;​
- Số điện thoại 

liên lạc; 

Nơi 
thường 

trú; nơi ở 
hiện nay: 

Ghi rõ 
thôn (ấp, 
bản), xã 
(phường, 
đặc khu), 

tỉnh 
(thành 
phố); 

- Nhập 
ngũ​

(ngày 
tháng 
năm);​
- Nghỉ 
hưởng 
chế độ 
hưu trí​
(ngày 
tháng 
năm);​

- Chức 
vụ cao 

nhất đã 
qua;​
- Cấp 
bậc, 

chức vụ, 
đơn vị 

trước khi 
nghỉ 
hưu;​

- Chức 
vụ Đảng; 

- Là người 
có công​

(LTCM,TKN,​
TB,.....);​

- Danh hiệu​
được 

phong;​
khen 

thưởng;​
kỷ luật​

(hình thức, 
tháng​

năm, lý do); 

- Lý do 
tăng: 

Đăng ký 
lần đầu; di 

chuyển 
đến; định 
cư ở nước 
ngoài về​

(ngày 
tháng 

năm);....;​
- Lý do 
giảm:​

Di chuyển 
đi (ngày 

tháng 
năm); đi 

nước 
ngoài định 

cư; từ 
trần;....; 

Đơn vị thực 
hiện chế độ 

Ghi​
chú 

UBND 
cấp xã 

Đơn 
vị 

trực 
thuộc 
BQP 
đóng 
quân 
trên 
địa 
bàn 
Hà 
Nội 

 

I TĂNG               

1 - Phạm Văn H - Nơi 
thường 
trú: Số 

- 02/1976 Thương binh 
21% 

Di chuyển 
từ xã Châu 
Sơn, tỉnh 

UBND 
phường 
Hai Bà 

    



- Nam 

- 25/5/1957 

- 0001356........ 

- 0972.568992 

nhà 50, 
phố Minh 
Khai, 
phường 
Hai Bà 
Trưng, TP 
Hà Nội 

- Nơi ở 
hiện nay: 
Số nhà 25, 
phố Trần 
Phú, 
phường 
Hoàn 
Kiếm, TP 
Hà Nội 

- 3/2007 

- Đại tá 

- Trưởng 
phòng 
Dân quân 

- Bộ 
Tham 
mưu QK2 

Thái 
Nguyên 
đến 
(10/20....) 

Trưng, 
TP Hà 

Nội 

2 - Nguyễn Mạnh 
K 

- Nam 

- 15/4/1956 

- 
00025684........... 

- 0904.568.129 

- Nơi 
thường 
trú: Số 
nhà 02, 
phố Thợ 
Nhuộm, 
phường 
Hoàn 
Kiếm, TP 
Hà Nội 

- Nơi ở 
hiện nay: 
Số nhà 15, 
phố Tây 
Sơn, 
phường 
Đống Đa, 
TP Hà Nội 

- 10/1974 

- 11/2005 

- Đại tá 
NL2 

- Sư đoàn 
trưởng 

- Sư đoàn 
370, QC 
PK-KQ 

- Phó Bí 
thư Đảng 
ủy 

  Di chuyển 
từ phường 
Kiến An, 
TP Hải 
Phòng đến 
(5/20....) 

  Cục 
Chính 

trị 
QC 

PK-K
Q 

  

Cộng 
I 

........................   

II GIẢM               

1 - Đinh Văn T Số nhà 2, 
phố Hà 

- 02/1967   Chết tháng 
02/2024 

UBND 
phường 

    



- Nam 

- 03/7/1948 

- 
000146................ 

Nam, 
phường 
Vĩnh Tuy, 
thành phố 
Hà Nội 

- 3/2005 

- Đại tá 

- Trưởng 
phòng 
Quân nhu 

- Cục 
Hậu cần 
QK1 

Vĩnh 
Tuy, 

TP Hà 
Nội 

2 .........................               

Cộng 
II 

.........................     

  

​
Nơi nhận:​
................​
................ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đóng dấu) 

  

* Ghi chú: 

Mẫu này áp dụng đối với cả QNCN, CC, CNQP, VCQP và người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như đối với quân nhân công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ khi nghỉ hưu có 
cùng cấp bậc quân hàm hoặc mức lương hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo như đối với sĩ 
quan Quân đội nghỉ hưu. 

  

_____________________________ 

1 Cấp trên của đơn vị lập danh sách. 

2 Đơn vị lập danh sách. 

  


